
Phụ lục số 01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT, ĐƠN GIÁ CỦA TÀI SẢN CUNG CẤP
(XE Ô TÔ 16 CHỖ CHUYÊN DÙNG, NHÃN HIỆU HYUNDAI SOLATI)

1. Thông số kỹ thuật: 
	STT
	Tên hàng hoá, dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật

	1
	[bookmark: _GoBack]Tổng quát sản phẩm
	Xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng, nhãn hiệu Hyundai Solati, mới 100%, sản xuất năm 2020 tại Việt Nam

	2
	Màu sắc
	Bạc, trắng

	Các thông số chung

	1
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	 185

	2
	Trọng lượng toàn tải (kg)
	 4.000

	3
	Số chỗ ngồi
	16 chỗ

	Động cơ - Hộp số

	1
	Động cơ
	Loại động cơ
	Diesel

	
	
	Dung tích (cc)
	2.497 (2.5L)

	
	
	Công suất tối đa (HP)
	167

	
	
	Momen xoắn tối đa (N.m)
	422/1.500-2.500

	2
	Hộp số
	Số sàn, 6 cấp

	3
	Dung tích thùng nhiên liệu (lít)
	75 L

	Hệ thống treo

	1
	Hệ thống treo
	Hệ thống treo trước: Kiểu McPherson
Hệ thống treo sau: Nhíp lá

	Ngoại thất

	1
	Cụm đèn trước
	Dạng Projector 

	Nội thất

	1
	Hệ thống điều hòa
	Chỉnh tay

	2
	Hệ thống âm thanh
	Tối thiểu Radio/USB/AUX

	An Toàn

	1
	Túi khí phía trước cho người lái xe và người ngồi phía trước
	Có

	Phụ kiện kèm theo xe

	1
	Lốp dự phòng
	Có

	2
	Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
	Có

	3
	Bảo hành
	Tối thiểu 36 tháng hoặc 100.000 km tùy thuộc điều kiện nào đến trước


2. Đơn giá: 1.038.500.000 đồng/1 xe
